TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Hàng hải


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:

· Tiếng Việt: PHÁP LUẬT HÀNG HẢI VÀ NGHỀ CÁ
· Tiếng Anh: MARITIME AND FISHERY LAWS
Mã học phần: NAV347


Số tín chỉ:
4(4-0)


Đào tạo trình độ: Đại học 




Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Vũ Như Tân


Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, thạc sĩ
Điện thoại: 0987 252 321


Email: tanvn@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn Hàng hải; Thứ 2, 3 (cả ngày).
Họ và tên:
Phạm Khánh Thụy Anh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, thạc sĩ

Điện thoại: 0996212421


Email: anhpkt@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn Công nghệ KTTS; Thứ 5, 6.
3. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về Luật biển quốc tế, Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản và các văn bản dưới luật; công ước quốc tế về an toàn tàu cá; hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về an toàn tàu cá; sự cố, tai nạn hàng hải và cách xử lý về mặt pháp lý, soạn thảo văn bản hàng hải.
4. Mục tiêu:


Giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về pháp luật hàng hải và nghề cá để  vận dụng chúng vào lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Hiểu biết về đường cơ sở, vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, biển cả, thềm lục địa; chế độ pháp lý của các vùng nước theo quy định của luật biển quốc tế và luật biển Việt Nam. 

b) Phân tích các văn bản dưới luật liên quan đến quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

c) Vận dụng các văn bản pháp quy về an toàn tàu cá để xử lý tranh chấp, phân chia tổn thất, giải quyết bồi thường khi có tai nạn xảy ra trên biển.
6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Nội thủy

Khái niệm nội thủy

Vùng nội thủy Việt Nam

Chế độ pháp lý của nội thủy.
	1
	7
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Nội thủy của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Lãnh hải

Khái niệm lãnh hải

Đường cơ sở dùng để xác định lãnh hải

Lãnh hải Việt Nam

Chế độ pháp lý của lãnh hải
	1
	7
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Lãnh hải của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

 3.6
	Vùng tiếp giáp lãnh hải và đặc quyền kinh tế

Khái niệm về vùng tiếp giáp lãnh hải

Vùng tiếp giáp lãnh hải của Việt Nam

Chế độ pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải.

Vùng đặc quyền kinh tế.

Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế.
	1
	6
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Vùng tiếp giáp lãnh hải và đặc quyền kinh tế của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	4

4.1

4.2

4.3
	Thềm lục địa

Khái niệm về thềm lục địa

Thềm lục địa Việt Nam

Chế độ pháp lý của thềm lục địa
	1
	6
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Thềm lục địa của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	5

5.1

 5.2

5.3
	Biển cả

Khái niệm về biển cả theo công ước quốc tế về luật biển và theo Luật biển Việt Nam.

Chế độ pháp lý của biển cả

Khai thác tài nguyên biển cả
	1
	5
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Biển cả của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	6

 6.1

6.2

 6.3
	Luật Thủy sản và các văn bản dưới luật

Sự cần thiết ban hành Luật Thuỷ sản.

Nội dung cơ bản của Luật Thủy sản.

Các văn bản dưới luật.
	1,2
	6
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Luật Thủy sản và các văn bản dưới luật của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	7

7.1

7.2

7.3
	Công ước quốc tế về an toàn tàu cá

Giới thiệu chung

Nội dung chủ yếu của công ước

Vai trò của công ước đối với sự an toàn tàu cá
	1,2
	5
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Công ước quốc tế về an toàn tàu cá của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	8

8.1

8.2

 8.3

8.4

8.5
	Sự cố, tai nạn hàng hải và cách xử lý về mặt pháp lý

Khái niệm về sự cố, tai nạn hàng hải.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tai nạn va chạm tàu

Công tác cứu hộ hàng hải

Tổn thất chung

Tổn thất riêng
	1,2,3
	11
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Sự cố, tai nạn hàng hải và cách xử lý về mặt pháp lý của bài giảng và tài liệu liên quan khác

	9

9.1

9.2
	Soạn thảo văn bản hàng hải

Giới thiệu một số kháng nghị hàng hải

Báo cáo hải sự
	1,2,3
	7
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Soạn thảo văn bản hàng hải của bài giảng và tài liệu liên quan khác


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Vũ Như Tân
Phạm Khánh Thụy Anh
	Pháp luật hàng hải và nghề cá
	2016
	Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	x
	

	2
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay hàng hải (Tập 1&2)
	2006
	Giao thông vận tải
	Thư viện

Bộ môn
	x
	

	3
	Quốc hội
	Bộ luật Hàng hải Việt Nam
	2015
	Chính trị QG
	Thư viện


	
	x

	4
	Quốc hội
	Luật Thủy sản
	2003
	Chính trị QG
	Thư viện


	x
	

	5
	Quốc hội
	Luật biển Việt Nam
	2012
	Chính trị QG
	Thư viện


	x
	

	6
	Nguyễn Bá Diến
	Chính sách, pháp luật biển Việt Nam
	2006
	Chính trị QG
	Thư viện


	
	x

	7
	Cục Hàng hải Việt Nam
	Các văn bản pháp luật về hàng hải
	2000
	Chính trị QG
	Thư viện


	
	x

	8
	Nguyễn Hồng Thao
	Toàn án quốc tế về Luật biển
	2006
	Nhà xuất bản Tư pháp
	Thư viện


	
	x

	9
	IMO
	United Nations Convention on the Law of the Sea -UNCLOS
	1982
	IMO
	http://www.un.org 
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ đối với sinh viên như sau:

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ giờ giấc lên lớp, nội dung tiết học, tham gia trả lời các vấn đề do giảng viên nêu ra.


- Học viên phải tự đọc tài liệu để trả lời các nội dung do giảng viên đặt ra, làm tốt công tác chuẩn bị cho các tiết học kế tiếp.

- Ngoài lịch tiếp sinh viên nêu trên, sinh viên có thể gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, …về nội dung và phương pháp học. Một số quy định khác theo Bộ môn, Viện và Nhà trường.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	60
	Viết
	6, 7, 8 và 9.
	1,2,3


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	1,2,3
	20

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	1,2,3
	10

	3
	Điểm thuyết trình, thảo luận
	1,2,3
	20

	4
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	1,2,3
	50


TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

  Nguyễn Đức Sĩ
                      Nguyễn Đức Sĩ   Vũ Như Tân   Phạm Khánh Thụy Anh
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